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Câu I. (3,0 điểm) 


1. Giải thích tại sao xích đạo có biên độ nhiệt năm nhỏ hơn cực, nhưng biên độ nhiệt ngày đêm lớn hơn ở cực; cùng vào mùa nóng nhưng ở cực Nam nhiệt độ lại thấp hơn nhiệt độ cực Bắc.
2. So sánh sự khác biệt của các nhân tố hình thành đất ở vùng cận cực lục địa và vùng nhiệt đới gió mùa. Sự khác biệt giữa các nhân tố đó ảnh hưởng như thế nào tới thảm thực vật ở hai khu vực trên?
Câu II. (2,0 điểm)
1. Tại sao lợn thường nuôi tập trung ở các vùng trồng cây lương thực thâm canh và các vùng ngoại thành; cừu được nuôi nhiều ở các vùng khô hạn, hoang mạc và nửa hoang mạc?

2. Giải thích tại sao trong nền kinh tế thị trường thương mại có vai trò đặc biệt quan trọng.
Câu III. (3,0 điểm)
1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích đặc điểm địa hình khu vực đồng bằng nước ta. Tại sao địa hình đồng bằng châu thổ nước ta hiện nay vẫn có mối quan hệ mật thiết với biển Đông?
2. Tại sao Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ lại có hiện tượng phơn nhưng cường độ phơn của Bắc Trung Bộ mạnh hơn.
Câu IV. (3,0 điểm)
1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích sự khác nhau về chế độ mưa của vùng khí hậu Tây Bắc và Tây Nguyên. Tại sau ở hai vùng này có mùa mưa đến sớm hơn so với cả nước?
2. Giải thích tại sao sự phân hóa theo đai cao của sinh vật nước ta khác với sự phân hóa theo Bắc-Nam.
Câu V. (3,0 điểm) 
1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích về mạng lưới đô thị của vùng Tây Nguyên. Tại sao ở Tây Nguyên các đô thị còn ít và quy mô không lớn? 
2. Giải thích xu hướng già hóa và lệch lạc giới tính của dân số nước ta. Những xu hướng này có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội.
Câu VI. (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
1. Phân tích các điều kiện tự nhiên để phát triển cây công nghiệp lâu năm ở nước ta. Tại sao trong những năm gần đây, diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh?
2. Chứng minh hoạt động nuôi trồng thủy sản ở nước ta phát triển nhanh, phân hóa rõ rệt theo vùng và giải thích.
Câu VII.  (3,0 điểm) Cho bảng số liệu:
Số lượng trang trại chăn nuôi phân theo vùng của nước ta, giai đoạn 2011 – 2019.
(Đơn vị: trang trại)

	Vùng
	2011
	2015
	2017
	2019

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	519
	1.327
	2.339
	2.519

	Đồng bằng sông Hồng
	2.439
	5.998
	8.841
	8.180

	Bắc Trung Bộ
	347
	1.008
	1.482
	1.858

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	172
	382
	559
	661

	Tây Nguyên
	370
	907
	1.162
	1.180

	Đông Nam Bộ
	1.851
	3.886
	4.739
	4.449

	Đồng bằng sông Cửu Long
	581
	1.560
	2.036
	1.818

	Cả nước
	6.267
	15.068
	21.158
	20.310


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2019)
Dựa vào bảng số liệu, nhận xét và giải thích về trang trại chăn nuôi phân theo vùng của nước ta, giai đoạn 2011 – 2019.
-------------- HẾT --------------

* Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỊA LÍ LỚP 11
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I

(3,0 điểm)
	1
	Giải thích tại sao xích đạo có biên độ nhiệt năm nhỏ hơn, nhưng biên độ nhiệt ngày đêm lớn hơn ở cực; cùng vào mùa nóng, nhưng ở cực Nam nhiệt độ lại thấp hơn nhiệt độ cực Bắc.
	1,5



	
	
	* Giải thích tại sao xích đạo có biên độ nhiệt năm nhỏ hơn, nhưng biên độ nhiệt ngày đêm lớn hơn ở cực:

 - Biên độ nhiệt năm là sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng có nhiệt độ thấp nhất và tháng có nhiệt độ cao nhất trong năm.

- Biên độ nhiệt ngày đêm là sự chênh lệch nhiệt độ giữa thời điểm có nhiệt độ thấp nhất và thời điểm có nhiệt độ cao nhất trong ngày.

- Nhiệt độ phụ thuộc vào nhiều yếu tố: góc nhập xạ, thời gian chiếu sáng, tính chất bề mặt đệm, ảnh hưởng của dòng biển,...

- Biên độ nhiệt năm ở xích đạo nhỏ hơn cực vì:

+ Ở cực: chênh lệch góc nhập xạ và thời gian chiếu sáng giữa 2 mùa trong năm lớn (mùa hạ có 6 tháng ngày, mùa đông 6 tháng đêm) trong năm lớn nên biên độ nhiệt năm lớn. 

+ Ở xích đạo: chênh lệch góc nhập xạ và thời gian chiếu sáng giữa 2 mùa trong năm không đáng kể, trong năm có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh, nên biên độ nhiệt năm nhỏ.

- Biên độ nhiệt ngày đêm ở xích đạo lớn hơn ở cực:

+ Ở cực: chênh lệch góc nhập xạ (ban ngày góc nhập xạ rất nhỏ bằng 0, ban đêm góc nhập xạ bằng 0) và thời gian chiếu sáng (24 giờ được chiếu sáng hoặc khuất hoàn toàn trong bóng tối) nhỏ nên biên độ nhiệt ngày đêm nhỏ.

+ Ở xích đạo, ban ngày có góc nhập xạ lớn, thời gian chiếu sáng dài, ban đêm góc nhập xạ bằng 0 nên chênh lệch về góc nhập xạ và thời gian chiếu sáng trong ngày lớn nên biên độ nhiệt ngày đêm lớn.

* Cùng vào mùa nóng, nhưng ở cực Nam nhiệt độ lại thấp hơn nhiệt độ cực Bắc:
- Nam cực:

+ Mặc dù là lục địa nhưng lại bao phủ lớp băng tuyết quá dày nên tính chất lục địa khó phát huy tác dụng trong mùa hạ (tác dụng nhiệt không đến được bề mặt lục địa).

+ Bề mặt băng tuyết quá dày, phản xạ phần lớn bức xạ Mặt Trời (> 80%), đồng thời muốn băng tan cần có lượng nhiệt lớn.

- Bắc cực:

+ Là đai dương, mặc dù có băng tuyết nhưng tính chất đại dương đồng nhất hơn, khả năng giữ nhiệt tốt hơn, do đó nhiệt độ không khí không quá thấp.

+ Thời gian mùa nóng ở BBC dài hơn NBC.
	0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25


	
	2
	So sánh sự khác biệt của các nhân tố hình thành đất ở vùng cận cực lục địa và vùng nhiệt đới gió mùa. Sự khác biệt giữa các nhân tố đó ảnh hưởng như thế nào tới thảm thực vật ở hai khu vực trên?
	1,5

	
	
	* So sánh sự khác biệt của các nhân tố hình thành đất ở vùng cận cực lục địa và vùng nhiệt đới gió mùa:

- Đá mẹ: 

+ Vùng cận cực lục địa chủ yếu là các trầm tích Đệ Tứ, băng tích, trầm tích hồ, phù sa sông, trầm tích biển. 

+ Vùng nhiệt đới gió mùa có đá mẹ phong phú hơn: badan, đá vôi, đá phiến, đá gơnai.....

- Khí hậu: 

+ Vùng cận cực lục địa khí hậu khắc nghiệt, nhiệt thấp, hầu như tuyết quanh năm, lượng mưa nhỏ (130 – 300mm). 

+ Vùng nhiệt đới gió mùa có nền nhiệt cao trên 200C, mưa lớn (1800 – 2000mm), mưa và ẩm thay đổi mạnh theo mùa.

- Sinh vật: 

+ Vùng cận cực lục địa thành phần đơn giản, khả năng tạo mùn kém. 

+ Vùng nhiệt đới ẩm gió mùa có rừng rậm thường xanh, khả năng tạo mùn cao.

- Địa hình: 

+ Vùng cận cực lục địa địa hình khá bằng phẳng, nhiều hồ, đầm, đất ít rửa trôi. 

+ Vùng nhiệt đới gió mùa nhiều nơi có núi cao, dốc, đất bị rửa trôi mạnh và phân tầng rõ rệt theo độ cao.

- Thời gian: 

+ Vùng cận cực lục địa đất mới hình thành cách đây dưới 1,5 triệu năm, tuổi trẻ, quá trình hình thành gián đoạn, đất mỏng. 

+ Vùng nhiệt đới gió mùa đất hình thành lâu hơn, tuổi đất già, tầng đất dày hơn. 

- Con người: 

+ Vùng cận cực lục địa đất ít chịu tác động từ các hoạt động của con người hơn so với vùng nhiệt đới gió mùa.

+ Vùng nhiệt đới gió mùa: phần lớn vùng nhiệt đới ẩm là các nước đang phát triển, sản xuất nông nghiệp chủ yếu, canh tác lạc hậu, phá rừng nhiều làm đất bạc màu, rửa trôi, thoái hóa mạnh.

* Sự khác biệt giữa các nhân tố đó ảnh hưởng tới thảm thực vật ở hai khu vực trên:

- Vùng cận cực lục địa có thảm thực vật đài nguyên, thành phần loài đơn giản, nhiều rêu, địa y, cây bụi thấp lùn.

- Vùng nhiệt đới ẩm gió mùa có rừng nhiệt đới ẩm, nhiều tầng tán, dây leo, thành phần loài phong phú, đa dạng.
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	II

(2,0 điểm)
	1
	Tại sao lợn thường nuôi tập trung ở các vùng trồng cây lương thực thâm canh và các vùng ngoại thành; cừu được nuôi nhiều ở các vùng khô hạn, hoang mạc và nửa hoang mạc?
	1,0

	
	
	- Chăn nuôi lợn:

+ Thức ăn cho lợn cần nhiều tinh bột, nhất là sản phẩm của cây lương thực.

+ Ngoài ra, lợn có thể được nuôi bằng thức ăn thừa của người và phê phẩm của các nhà máy chế biến thực phẩm.

- Chăn nuôi cừu:

+ Cừu có thể ăn các loại cỏ khô cằn,

+ Cừu ưa khí hậu khô, không chịu được ẩm ướt.
	0,5
0,5


	
	2
	Tại sao trong nền kinh tế thị trường thương mại có vai trò đặc biệt quan trọng?
	1,0

	
	
	- Thương mại có nguồn gốc từ sản xuất hàng hóa. Trong nền kinh tế thị trường thì sản xuất hàng hóa phát triển mạnh làm tăng vai trò của thương mại.

- Trong nền kinh tế thị trường nhu cầu của thị trường trong, ngoài nước tác động mạnh mẽ đến việc hình thành quy mô, cơ cấu, hướng chuyên môn hoá sản xuất vùng lãnh thổ.

- Thương mại đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế- xã hội.

- Là cầu nối thị trường trong nước với thị trường thế giới. Trong thời đại ngày nay, thương mại phát triển thể hiện rõ xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa, từ đó góp phần đẩy mạnh hội nhập với khu vực và thế giới.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	III

(3,0 điểm)
	1
	Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích đặc điểm địa hình khu vực đồng bằng nước ta. Tại sao địa hình đồng bằng châu thổ nước ta hiện nay vẫn có mối quan hệ mật thiết với Biển Đông?
	1,5

	
	
	- Đặc điểm địa hình khu vực đồng bằng nước ta:

* Phân tích đặc điểm địa hình đồng bằng nước ta:

- Chiếm ¼ diện tích tự nhiên. Được hình thành do sông ngòi bồi tụ phù sa hoặc do sóng biển.

- Địa hình của miền nhiệt đới ẩm gió mùa nên bồi tụ mạnh, có kiểu địa hình châu thổ và ven biển. 

- Cấu trúc khá đa dạng:

+ Địa hình trẻ, phân hóa thành các vùng. 

+ Hướng nghiêng là tây bắc – đông nam.

- Một số nhánh núi, khối núi lớn ngăn cách và phá vỡ tính liên tục của dải đồng bằng ven biển nước ta.

- Chịu tác động mạnh mẽ của con người: biến đổi tạo mới. Được bồi đắp phù sa, lấn biển 60 – 80m/năm; sóng biển, thủy triều tác động liên tục gây xáo động đất bồi làm sạt lở bờ biển, … thủy triều xâm nhập sâu vào đồng bằng.

* Địa hình đồng bằng châu thổ nước ta hiện nay vẫn có mối quan hệ mật thiết với Biển Đông:

Vẫn chịu tác động của bồi đắp phù sa hằng năm, vẫn chịu tác động của sóng biển, thủy triều.

- Tác động của thủy triều: Hoạt động của thủy triều là hoạt động địa chất ngoại sinh quan trọng tạo nên các cảnh quan trầm tích: bãi triều, lạch triều, đồng bằng triều, đầm lầy ven biển…
- Tác động của sóng biển: Sóng thành tạo các doi đất cửa sông: Tàn dư các cồn cát cửa sông còn để lại ở đồng bằng châu thổ bồi tụ mạnh như sông Hồng và sông Cửu Long dưới dạng các gò cát hình cánh cung, hình lưỡi liềm quay ra biển, chạy song song với bờ Cồn Vành, Cồn Lu, Cồn Mờ… 
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	2
	Tại sao Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ lại có hiện tượng phơn nhưng cường độ phơn của Bắc Trung Bộ mạnh hơn.
	1,5

	
	
	- Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ lại có hiện tượng phơn vì:

+ Địa hình: dãy Trường Sơn.

+ Áp thấp Bắc Bộ: Đầu hạ áp thấp Bắc Bộ phát triển, hút gió Tây Nam tới, gió này có tầng ẩm không dày do quãng đường đi qua biển không nhiều khi gặp Trường Sơn nó phải vượt núi và biến đổi tính chất sang khô nóng.

+ Bề mặt đệm: Vùng duyên hải có thảm thực vật kém, diện tích đất cát nhiều làm tăng cường hiệu ứng phơn.

- Cường độ phơn của Bắc Trung Bộ mạnh hơn là vì:

+ Địa hình Trường Sơn Bắc gồm những mạch núi cao, song song và so le nhau tạo nên bức tường vuông góc với khối khí cận chí tuyến từ Bắc Ấn Độ tới buộc gió này phải vượt qua để sang sườn bên kia và thay đổi tính chất.

+ Duyên hải Nam Trung Bộ: dãy Trường Sơn Nam được cấu tạo bởi các khối núi, giữa chúng có các vùng địa hình thấp tạo cơ hội để khối khí cận chí tuyến từ Bắc Ấn Độ Dương dễ dàng vượt qua mà ít bị biến đổi về tính chất so với Trường Sơn Bắc.
	0,75
0,75



	IV

(3,0 điểm)
	1
	Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích sự khác nhau về chế độ mưa của vùng khí hậu Tây Bắc và Tây Nguyên. Tại sau ở hai vùng này có mùa mưa đến sớm hơn so với cả nước?
	1,5



	
	
	* Sự khác nhau về chế độ mưa của vùng khí hậu Tây Bắc Bộ và Tây Nguyên:

- Tổng lượng mưa: Tây Bắc Bộ nhỏ hơn Tây Nguyên.

+ Tây Bắc Bộ: có một bộ phận nằm ở sườn đón gió.

+ Tây Nguyên: nằm ở sườn đón gió, chịu tác động mạnh của gió mùa Tây Nam .

- Tháng mưa cực đại: do dải hôi tụ nhiệt đới chậm dần từ Bắc vào Nam nên:

+ Tây Bắc Bộ: tháng 8.

+ Tây nguyên: tháng 10.

- Mùa mưa: Tây Nguyên kéo dài hơn Tây Bắc Bộ một tháng.

+ Tây Bắc Bộ: kết thúc vào tháng 10.

+ Tây nguyên: kết thúc vào tháng 11.

Do kết thúc ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam chậm dần.

* Hai vùng này có mùa mưa sớm hơn so với cả nước: do vị trí nằm ở phía tây của đất nước nên đón gió Tây Nam từ Bắc Ấn Độ Dương sớm.
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	2
	Giải thích tại sao sự phân hóa theo đai cao của sinh vật nước ta khác với sự phân hóa theo bắc nam?
	1,5

	
	
	- Sự phân hóa sinh theo đai cao: Sự hình thành các đai khí hậu theo đai cao đã tạo nên các kiểu thực vật rừng đai cao: rừng nhiệt đới gió mùa chân núi, thảm thực vật rừng cận nhiệt đới phát triển lá rộng lá kim, các thực vật loài ôn đới.

- Sự phân hóa sinh vật theo Bắc - Nam: 

+ Cảnh quan thiên nhiên của phần lãnh thổ phía Bắc tiêu biểu là đới rừng nhiệt đới gió mùa, với thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế, ngoài ra phổ biến các loài cận nhiệt đới và ôn đới (sa mu, pơ mu, thú lông dày…)

+ Cảnh quan thiên nhiên của phần lãnh thổ phía Nam tiêu biểu là đới rừng cận xích gió mùa. Với thành phần loài nhiệt đới và xích đạo chiếm ưu thế.

- Sự khác nhau là do sự khác nhau về khí hậu:

+ Sự khác nhau khí hậu ở 3 đai cao: 

> Đai nhiệt đới gió mùa có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

> Đai cận nhiệt gió mùa có khí hậu cận nhiệt đới ẩm gió mùa.

> Đai ôn đới gió mùa trên núi: có khí hậu ôn đới gió mùa.

+ Sự khác nhau về phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam: 

> Miền Bắc và Đông Bắc Bộ khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh nhất nước ta. Có sự di cư thực vật từ Hoa Nam (Trung Quốc) xuống.

> Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ, có khí hậu cận xích đạo gió mùa. Các loài thực vật có nguồn gốc Mã Lai – Inđônêxia, Ấn Độ - Miama di cư đến.
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	V

(3,0 điểm)
	1
	Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích về mạng lưới đô thị của vùng Tây Nguyên. Tại sao ở Tây Nguyên các đô thị còn ít và quy mô không lớn?
	1,5

	
	
	* Nhận xét và giải thích:

- Số lượng đô thị: ít đô thị (8 đô thị)

- Quy mô dân số đô thị: phần lớn các đô thị đều có quy mô nhỏ và trung bình.

+ Chỉ duy nhất có Buôn Ma Thuột có quy mô dân số từ trên 200 – 500 vạn dân.

+ Có 4 đô thị từ 10 – 20 vạn dân: Kon Tum, Plây Ku, Đà Lạt, Bảo Lộc.

+ Có 3 đô thị dưới 10 vạn dân: Gia Nghĩa, Ayun Pa, An Khê.

- Về phân cấp đô thị: chủ yếu các đô thị loại 3, 4

+ Có 2 đô thị loại 2: Buôn Ma Thuột và Đà Lạt.

+ Có 3 đô thị loại 3: Kon Tum, Plây Ku, Bảo Lộc.

+ Có 3 đô thị loại 4: Gia Nghĩa, Ayun Pa, An Khê.

- Về chức năng: phần lớn mang chức năng hành chính, chức năng công nghiệp hạn chế, chỉ có các điểm công nghiệp, chưa có trung tâm công nghiệp. 

- Phân bố: 

+ Phân bố thưa thớt, phân tán.

+ Dọc theo các thung lũng sông, theo quốc lộ 14.

* Giải thích:
- Số lượng đô thị ít do ít đơn vị hành chính, kinh tế kém phát triển.

- Đây là vùng cao nguyên dân cư thưa thớt nên quy mô đô thị nhỏ, kinh tế chủ yếu nông nghiệp -lâm nghiệp, nhiều đồng bào dân tộc sinh sống.

- Nền kinh tế chậm phát triển, nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng nhất nên phần lớn các đô thị có chức năng hành chính.

- Cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, trước hết là mạng lưới GTVT, địa hình đồi núi, diện tích rộng lớn ... nên mạng lưới đô thị thưa thớt, phân tán.

* Tây Nguyên các đô thị còn ít và quy mô không lớn:

- Đây là vùng cao nguyên dân cư thưa thớt, mật độ dân cư thấp nên quy mô đô thị nhỏ.

- Nền kinh tế chậm phát triển, nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng nhất, công nghiệp còn hạn chế nên phần lớn các đô thị có chức năng hành chính.

- Cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, trước hết là mạng lưới GTVT nên mạng lưới đô thị thưa thớt, phân tán.
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	2
	Giải thích xu hướng già hóa và lệch lạc giới tính của dân số nước ta. Những xu hướng này có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội.
	1,5

	
	
	- Xu hướng già hóa :

+ Biểu hiện của già hóa dân số: tỉ lệ người trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động tăng lên, tỉ lệ người dưới độ tuổi lao động giảm dần.

+ Nguyên nhân : do gia tăng tự nhiên giảm dần dưới tác động của các nhân tố kinh tế - xã hội.

- Lệch lạc giới tính:

+ Biểu hiện: tỉ lệ nam giới tăng, vượt quá tỉ lệ nữ giới.

+ Nguyên nhân xã hội là chủ yếu: tập quán trọng nam.

- Xu hướng này ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước:

+ Xu hướng già hóa: hiện tai có nguồn lao động dồi dào, chi phí phúc lợi xã hội cho người già có xu hướng tăng, thiếu lao động trong tương lai…
+ Mất cân bằng giới tính khi sinh: việc sử dụng lao động theo ngành kinh tế, nảy sinh các vấn đề xã hội cần giải quyết…
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	VI

(3,0 điểm)
	1
	Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích các điều kiện tự nhiên để phát triển cây công nghiệp lâu năm ở nước ta. Tại sao trong những năm gần đây, diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh?
	1,5

	
	
	* Phân tích các điều kiện tự nhiên để phát triển cây công nghiệp lâu năm ở nước ta.
- Địa hình: có địa hình bán bình nguyên, cao nguyên, đồi trung du thích nghi cho việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm.

- Đất đai: diện tích lớn như đất feralit, đất xám, có nhiều loại đất thích hợp cho phát triển cây công nghiệp lâu năm, khả năng mở rộng diện tích còn nhiều.

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự phân hóa bắc - nam và theo độ cao nên đa dạng hóa các cây công nghiệp lâu năm, trồng các cây có nguồn gốc nhiệt đới, cận nhiệt lẫn ôn đới.

- Nguồn nước dồi dào: từ các hệ thống sông, hồ có thể đảm bảo nhu cầu nước tưới.

- Giống cây công nghiệp lâu năm ngày càng phong phú như cà phê vối, cà phê chè..

* Tại sao trong những năm gần đây, diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh?

- Diện tích tăng: do thị trường tiêu thụ mở rộng, nhất là các nước EU, Bắc Mĩ.

- Nước ta có nhiều tiềm năng phát triển cây công nghiệp lâu năm.

- Nguồn lao động dồi dào (việc trồng và chế biến sản phẩm cây công nghiệp đòi hỏi nhiều lao động).

- Diện tích đất có thể chuyển sang trồng cây công nghiệp lâu năm còn nhiều khả năng.

- Sự hoàn thiện công nghiệp chế biến và nâng cao năng lực của các cơ sở chế biến sản phẩm cây công nghiệp lâu năm đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm cây công nghiệp lâu năm trên thị trường.

- Những chính sách khuyến khích phát triển cây công nghiệp của Nhà nước. Chính sách phát triển cây công nghiệp lâu năm để xuất khẩu sản phẩm.

- Ngoài ra, nước ta còn đẩy mạnh xuất khẩu các cây công nghiệp có giá trị kinh tế.
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	2
	Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy chứng minh hoạt động nuôi trồng thủy sản ở nước ta phát triển nhanh, phân hóa rõ rệt theo vùng và giải thích.
	1,5

	
	
	* Chứng minh:

- Sản lượng tăng nhanh, tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản (dẫn chứng).

- Đối tượng nuôi trồng đa dạng, hình thức nuôi trồng có nhiều cải tiến (diễn giải).

- Phân hóa theo lãnh thổ:

· + Các vùng có hoạt động nuôi trồng thủy sản phát triển:

./ ĐBSCL: sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất, cơ cấu thủy sản thiên về nuôi trồng.
./ ĐBSH: sản lượng thủy sản nuôi đứng thứ 2 cả nước, cơ cấu thiên thủy sản về nuôi trồng.
./ BTB sản lượng thủy sản nuôi đứng thứ 3 cả nước và Duyên hải Nam Trung Bộ đứng thứ 4.
- Có sự phân hóa theo các tỉnh:

· + Các tỉnh hoạt động nuôi trồng thủy sản phát triển dẫn đầu như An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu (d/c sản lượng nuôi trồng),
· + Các tỉnh hoạt động nuôi trồng kém phát triển như Bình Phước, Lâm Đồng… (d/c sản lượng nuôi trồng
* Giải thích:

- Phát triển nhanh do nhu cầu thị trường, hiệu quả kinh tế cao, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nuôi trồng…
- Phân hóa theo lãnh thổ do điều kiện phát triển khác nhau giữa các vùng:
+ ĐBSCL: do hội tụ nhiều điều thuận lợi, đặc biệt ĐKTN như vùng duy nhất 3 mặt giáp biển, diện tích mặt nước lớn nhất cả nước (sông suối, ao hồ, kênh rạch, đồng ruộng, ven biển…)
+ ĐBSH: có diện tích mặt nước, ao hồ, cửa sông ven biển thuận lợi cho nuôi trồng.

+ BTB và DH.NTB: có tất cả các tỉnh đều giáp biển, nhiều đầm phá, bãi triều…

+ Các vùng còn lại hoạt động nuôi trồng thủy sản kém phát triển do điều kiện tự nhiên không thuận lới (diện tích mặt nước ít, không giáp biển,…).
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	VII

(3,0 điểm)
	
	Dựa vào bảng số liệu, nhận xét và giải thích về trang trại chăn nuôi phân theo vùng của nước ta, giai đoạn 2011 – 2019.
	3,0

	
	
	* Nhận xét:

- Số lượng trang trại phân theo vùng ở nước ta có sự phân hóa khác nhau giữa các vùng trong giai đoạn 2011 – 2019.

+ Số trang trại của tất cả các vùng và cả nước đều tăng, tuy nhiên mức độ tăng khác nhau:

> Các vùng tăng nhanh là TD&MNBB, ĐBSH, Bắc Trung Bộ (dẫn chứng)
> Các vùng tăng chậm hơn là các vùng còn lại (dẫn chứng…)
+ Các vùng có số lượng nhiều trang trại nhất là ĐBSH, ĐNB, TD&MN Bắc Bộ. Trong đó nhiều nhất là ĐBSH (chiếm 1/3 số lượng trang trại cả nước). Các vùng có số lượng trang trại ít là các vùng còn lại, ít nhất là Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây nguyên,…

- Tốc độ tăng trưởng số lượng trang trại: Các vùng và cả nước đều tăng, tăng nhanh nhất là BTB, tăng chậm là ĐNB.

Tốc độ tăng trưởng số lượng trang trại chăn nuôi phân theo vùng của nước ta, giai đoạn 2011 – 2019.
(Đơn vị: %)

Vùng

2011

2015

2017

2019

Trung du và miền núi Bắc Bộ

100,0

255,7

450,7

485,4

Đồng bằng sông Hồng

100,0

246,0

362,5

335,4

Bắc Trung Bộ

100,0

290,5

427,1

535,4

Duyên hải Nam Trung Bộ

100,0

222,1

325,0

384,3

Tây Nguyên

100,0

245,1

341,1

319,0

Đông Nam Bộ

100,0

210,0

256,0

240,4

Đồng bằng sông Cửu Long

100,0

268,5

350,4

313,0

Cả nước

100,0

240,0

337,6

324,4

- Cơ cấu:

Tỉ trọng trang trại chăn nuôi phân theo vùng của nước ta, giai đoạn 2011 – 2019.
(Đơn vị: %)
Vùng

2011

2015

2017

2019

Trung du và miền núi Bắc Bộ

8,3

8,8

11,0

12,4

Đồng bằng sông Hồng

38,9

39,8

41,8

40,3

Bắc Trung Bộ

5,5

6,7

7,0

9,1

Duyên hải Nam Trung Bộ

2,7

2,5

2,6

3,3

Tây Nguyên

5,9

6,0

5,5

5,8

Đông Nam Bộ

29,5

25,8

22,4

21,9

Đồng bằng sông Cửu Long

9,2

10,4

9,7

7,2

Cả nước

100,0

100,0

100,0

100,0

- Tỉ trong trang trại chăn nuôi của các vùng có xu hướng tăng: TD&MNBB, ĐBSH, BTB, DH.NTB, tỉ trọng tăng nhanh nhất là TD&MNBB; Tỉ trong trang trại chăn nuôi của các vùng có xu hướng giảm: ĐNB, ĐBSCL, Tây Nguyên, tỉ trong giảm mạnh nhất là ĐNB.

- ĐBSCL chiếm tỉ trọng trang trại nhiều nhất, kế đến ĐNB và ít nhất là Tây Nguyên. 

* Giải thích:

- Số lượng trang trại các vùng có sự khác nhau gắn với điều kiện và khả năng đầu tư phát triển chăn nuôi ở các vùng này khác nhau.

+ Các vùng có nhiều trang trại nhất đều là các vùng tập trung đầu tư chăn nuôi lợn, bò, gia cầm, với quy mô lớn, số vốn lớn; đầu tư hiện đại đáp ứng nhu cầu thị trường, nguồn cung cấp thức ăn đảm bảo, có truyền thống chăn nuôi (ĐBSH).

+ Các vùng ít trang trại: trình độ phát triển chăn nuôi còn hạn chế, chăn nuôi nhỏ lẻ, thiếu thức ăn, vốn; công nghiệp chế biến, thị trường đầu ra chưa ổn định, thiếu kĩ thuật, lao động, điều kiện tự nhiên khó khăn (ĐBSCL).

- Tốc độ tăng trưởng số lượng trang trại các vùng và cả nước đều tăng do nhu cầu thị trường và đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.

- Tỉ trong trang trại chăn nuôi của các vùng có xu hướng tăng TD&MNBB, ĐBSH, BTB, DH.NTB, tỉ trọng tăng nhanh nhất là TD&MNBB do có điều kiện chăn nuôi, nguồn thức ăn đảm bảo; Tỉ trong trang trại chăn nuôi của các vùng có xu hướng giảm: ĐNB, ĐBSCL, Tây Nguyên, tỉ trong giảm mạnh nhất là ĐNB do điều kiện tự nhiên chăn nuôi (ĐBCSL vùng sông nước); nguồn thức ăn hạn chế (Tây nguyên, ĐNB là vùng chuyên canh cây công nghiệp), do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa (ĐNB).

- ĐBSCL chiếm tỉ trọng trang trại nhiều nhất, kế đến ĐNB và ít nhất là Tây Nguyên. 
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	Tổng điểm: câu I + II + III + IV + VI + VII 
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